
                                                                                                                                                          

Cộng 24,199 

1 0104552598 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng Tdc Hà Nội 2,833 

2 0100102326 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I 2,222 

3 0100101989 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6 1,746 

4 0104353137
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

TOÀN PHÁT
1,410 

5 0103843989 CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI HANHUD 1,229 

6 0500233901 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀ TÂY 1,136 

7 0104033560 Công ty cổ phần Vipico 785 

8 0106307383 CÔNG TY CỔ PHẦN JIN YOUNG E&C 769 

9 0107109828 Công Ty Cổ Phần Môi Trường Bắc Bộ 686 

10 0101190325 Cong ty TNHH Cơ giới Xây lắp và Thương mại Đức Thành 649 

11 0101664173 Công Ty Cổ Phần Megacom Việt Nam 603 

12 0102717124 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Duy An 595 

13 0102819165 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Đức Vinh 572 

14 0106130400 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Vạn Yên 522 

15 0105865956 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Hải Dương 480 

16 0106794426 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngân Nguyên Vũ 471 

17 0104486289 Công ty CP xây dựng và thương mại Thiên Minh 445 

18 0105224751 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Truyền Thông Orient 437 

19 0101633545 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch - Kiến Trúc - Xây Dựng Hà Nội 411 

20 0105833087 Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Năng lượng Trường Thịnh 408 

21 0101993146 CÔNG TY CỔ PHẦN CONECO THƯƠNG MẠI 407 

22 0101911697 Công ty cổ phần công nghệ và phát triển Hải Đăng 364 

23 0101898622 Công Ty TNHH Xuân Long 364 

24 0105866808 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Công Nghệ Việt 307 

25 0106456265 Công Ty TNHH May  Hn 295 

26 0103374173 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Dầu Khí Đông Á 288 

27 0106793870 Công ty TNHH xây dựng và thương mại 369 Việt Nam 228 

28 0102837365 Công ty cổ phần kiến trúc Á Châu 217 

29 0106223831 CÔNG TY TNHH CNK DEVELOPMENT VINA 213 

30 0101158988 Công ty TNHH Khoa học và công nghiệp Toàn Cầu 205 

31 0107129782 CÔNG TY CỔ PHẦN HCN MEDIA VIỆT NAM 199 

32 0105571603 Công Ty TNHH B&P Việt Nam 184 

33 0107811113 Công Ty TNHH Hạ Tầng Công Nghiệp Điện 178 

34 0102355629 CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN MC2 162 

Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2019

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 71 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ (Đăng công khai lần 1)

ĐĂNG CÔNG KHAI THÔNG TIN NỢ THUẾ

THÁNG 4 NĂM 2019

Số liệu nợ tại Kỳ khóa sổ ngày 28/02/2019

Đơn vị tính: Triệu đồng
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Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2019

STT

35 0104576341 Công ty CP Công nghệ XD và Môi trường Hà Nội 143 

36 0101420184 Công ty TNHH phát triển công nghệ Hoàng Đức 139 

37 0106616906 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CẢNG 134 

38 0105002526 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Anh Khiêm 130 

39 0100597598 Công Ty TNHH Thành An 128 

40 0107673304 Công ty TNHH MTV bê tông và thiết bị VINA5 125 

41 0105023614 Công ty Cổ phần Địa ốc và kinh doanh tổng hợp An Phú 122 

42 0108248782 Công ty CP Công nghệ Truyền thông HD Motion 121 

43 0106596329 Công ty TNHH xây dựng thiên ân hà nội 108 

44 0106187848 Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Điện CTL Việt Nam 104 

45 0107634961 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 93 

46 0106804089 Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nền Móng Đại Việt 91 

47 0108025673 Công ty Tnhh Phát triển Thương mại và Dịch vụ Thảo Nguyên Xanh 59 

48 0106509196 Công Ty TNHH Vàng Bạc Quý An 53 

49 0107737050 Công Ty Tnhh Ktcn Nhật Bản 50 

50 0104644344 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NGÀNH MAY HIỂN NGUYÊN 43 

51 0105198692 CÔNG TY CỔ PHẦN AUTOID 41 

52 0107287595 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ G8 VIỆT NAM 41 

53 0106848569 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Field 38 

54 0102021312 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Du Lịch Cam Lập 35 

55 0107448524 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ninh Nguyên 34 

56 0101737897 Công ty Tnhh Dịch vụ Sản xuất Đầu tư TM Quốc tế Tvt Hà Nội 33 

57 0106201355 Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Và Thiết Bị Công Nghiệp Cie 26 

58 0104223875 Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Dịch vụ Đức Long 25 

59 0104483270 Công ty cổ phần khoa học và công nghệ BTE 24 

60 0104855874 Công Ty Cổ Phần Minskdeco 24 

61 0102020083 Công Ty TNHH Chế Tạo Thiết Bị Và Công Nghệ P- D 24 

62 0101254392 Công Ty TNHH Đặng Phát 23 

63 0107969848 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG C&D VIỆT NAM 22 

64 0104856934 Công Ty TNHH Ledtech 22 

65 0106052618 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Hà Nội Tiến 21 

66
0200156533-

001
Chi nhánh công ty xây dựng - vật tư và vận tải tại thành phố Hà Nội 20 

67 0103692987 Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cầu Giấy 20 

68 0105199015 Công ty CP Xây dựng - TM và Thi công Xử lý nền móng Đại Việt 18 

69 0107314785 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sông Đà 1 17 

70 0106395975 Công Ty TNHH Công Nghệ Ge Việt Nam 17 

71 0107545648 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ IPRO 10 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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Cộng 2,562,039 

1 0102093571 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long 360,567 

2 0100105341 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI 118,509 

3 0100106747 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tạp Phẩm 91,500 

4 0100101837 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Tử Công Nghiệp Việt Nam 83,410 

5 0106707945 Công ty CP kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 67,151 

6 0100106867 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI 62,221 

7 0101286002 Công ty CP công trình giao thông 118 - MOMOTA 55,509 

8 0101616571 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Năng Lượng 48,243 

9 0100103295 Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Xây Dựng Việt Nam 46,912 

10 0100107444 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN 43,683 

11 0500418726 CÔNG TY CỔ PHẦN LINH GAS VIỆT NAM 42,728 

12 0101334087 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Sông Đà 41,722 

13
0100106553-

002
COMA 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG 41,582 

14 0102137162 Công Ty Cổ Phần Lắp Máy Điện Nước Và Xây Dựng 1 38,310 

15 0100109603 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ 36,697 

16 0101135243 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 36,415 

17 0100995817 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nền Móng Jikon 35,984 

18 0102139709 CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 2 34,706 

19 0100598739 Công Ty Cổ Phần Nam Vang 34,277 

20 0104193758 Công ty cổ phần LICOGI 13- xây dựng và kỹ thuật công trình 33,987 

21 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11 33,679 

22
0102854378-

001

CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất ôtô số 1, Mê 

Linh, Hà Nội
32,268 

23 0100107684 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Lắp Số 7 32,051 

24
0100106440-

009
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP: CHI NHÁNH LICOGI SỐ 1 31,772 

25 0100105750 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG 31,057 

26 0500236860 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 30,813 

27 0100993908 Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tự Cường 29,666 

28 0101357581 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN KINH ĐÔ 29,409 

29 0102000464 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Giang 29,342 

30 0500238314
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 

124
29,288 

Số liệu nợ tại Kỳ khóa sổ ngày 28/02/2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2019

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 112 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ 

Đã đăng công khai năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018

Đăng công khai thông tin nợ thuế
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2019

31 0100106200 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 27,946 

32 0100106553 TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP 27,786 

33 0100520796 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐÔNG DƯƠNG 27,558 

34 0100965315 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp Việt á 27,332 

35 0102186917 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Sông Đà 26,548 

36 0100105327
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ 

NỘI
26,154 

37 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long 24,618 

38 0101463607 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng - Kinh Doanh Đô Thị 24,388 

39 0100106257 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 23,886 

40 0100863673 CÔNG TY CỔ PHẦN  CIENCO 892 23,787 

41 0102854378 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ XUÂN KIÊN VINAXUKI 23,535 

42 0100108769 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 23,344 

43 0101038881 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 10 22,439 

44 0100105140 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 21,553 

45 0500238120 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 116 20,331 

46 0104899536 Công Ty Cổ Phần Licogi 13 - Vật Liệu Xây Dựng 20,146 

47 0102630882 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 4.2 19,609 

48 0500443384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY 18,935 

49 0100109346 Công ty cổ phần xây dựng Công trình giao thông 872 18,491 

50 0100108021
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Toàn Bộ Và 

Kỹ Thuật
18,405 

51 0102150565 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 207 18,155 

52 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 18,119 

53 0104598708
Cty MEINHARDT INTERNATIONAL PTE LTD-Thầu chính TV GS 

t.công XD DA đường ô tô c.tốc Hà Nội-Hải Phòng
17,986 

54 0101405475 Công Ty Cổ Phần Viglacera Từ Liêm 17,981 

55
0100109480-

005
Công Ty Xây Lắp Và Tư Vấn Thiết Kế 17,450 

56 0200630129 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng Tmc 16,623 

57 0101887839 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cấp Thoát Nước Số 1- Viwaseen.1 16,600 

58 0100105542 Công ty xây dựng số 8 Thăng Long. 16,409 

59 0101377725 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM 16,266 

60 0102787795 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 - VẠN XUÂN 15,845 

61 0700106308
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN HANDIC - ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NHÀ HÀ NỘI
15,841 

62
0100106440-

001
CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC- LICOGI 15,737 

63 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG 15,274 

64 0102381001 CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM 15,242 

65 0100104820 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1 15,138 

66 0100101869 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 15,099 

67 0100103312 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658 14,946 
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ 

đến ngày 

28/02/2019

68 0101518648 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 14,700 

69 0100109498 CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 14,414 

70 0101787400
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG 

VIỆT NAM
14,087 

71 0100100495 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI 13,895 

72 0101527970 Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa 13,211 

73 0100106578 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC 12,732 

74
0100106867-

004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG 

VIGLACERA: XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ
12,554 

75
0100100368-

026
Xí nghiệp kinh doanh XNK Tổng hợp 12,161 

76 0500453907 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG MỸ ĐỨC 11,965 

77 0101108715 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 10,308 

78 0101938089 Công Ty Cổ Phần Thịnh An 4,788 

79 0103822107 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZMEDIA 4,513 

80 0101178952 Công ty TNHH TMVT&XD Hưng Phát 2,445 

81 0500579307 Công ty CP Long Giang T.S.Q 2,034 

82 0500554616 Cty cổ phần xây dựng và du lịch thương mại An Khánh 1,248 

83 0102086101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG TÙNG NAM 1,051 

84 0106234840 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG VIỆT 1,033 

85 0102359140 Công ty TNHH Đại Hoàng Anh 910 

86 0103241127 Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Mai Lệ 688 

87 0105579722 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Môi Trường Việt Nam 529 

88 0104401302 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Trung Yên 517 

89 0105197811 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ NAM VIỆT 400 

90 0104076814 Công ty cổ phần số 1 Đông Đô 400 

91 0101500344 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN CÔNG NGHỆ 378 

92 0106155116 Cty TNHH xây dựng và thương mại Nguyên Khang 298 

93 0105190397 Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn T.A.X Việt Nam 236 

94 0104843533 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Bắc Hà 173 

95 0105106684 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Và Thương Mại Phương Bắc 154 

96 0106585687 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAMEGO 124 

97 0106592765 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG GOLDEN VTEX HÀ NỘI 120 

98 0102693177 Công ty cổ phần vận tải Song Phương 117 

99 0106910048 Công ty cổ phần TALENT Việt Nam 109 

100 0105663734
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 

ĐÔNG DƯƠNG
102 

101 0103780721 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Hà Châu 99 

102 0103698918 Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Anh Sơn 97 

103 0104580549 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Lộc 90 

104 0106167714 Công ty TNHH T&T Nam Á 82 

105 0104299426 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Lâm 79 

106 0103272566 Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Việt Nhật 75 

107 0105187203 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Việt Hưng 36 
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108 0104239787 Công ty cổ phần thương mại xây dựngTừ Liêm 33 

109 0102362834 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Hà nội 32 

110 0104942252 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng Sơn 30 

111 0106220654 Công Ty Cổ Phần Nhiệm Nguyễn 20 

112 0102748700 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH ANH 15 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Page 6 of 15



Page 7 of 15



Page 8 of 15



Page 9 of 15



CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Page 10 of 15



                                                                                                                                                          

Cộng 245,540 

1 0102787795
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 - 

VẠN XUÂN
219,217 

2 100,103,760 Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 26,323 

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT 

ST

T
Mã số thuế Tên Chủ đầu tư

Còn nợ tính 

đến ngày 

28/02/2019

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

ĐĂNG CÔNG KHAI LẦN 1

THÁNG 4 NĂM 2019

Số liệu nợ tại thời điểm 28/02/2019

Đơn vị tính: Triệu đồng





                                                                                                                                                          

Cộng 6,128 

1 0100109145
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG 842
3,014 

2 0100109184 Công Ty Cổ Phần Đường Bộ 230 1,492 

3 0100109579
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

VÀ ĐẦU TƯ 120
1,623 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST

T
Mã số thuế Tên Chủ đầu tư

Còn nợ tính 

đến ngày 

28/02/2019

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ NỢ TIỀN THUÊ ĐẤT 

ĐĂNG CÔNG KHAI LẠI

THÁNG 4 NĂM 2019

Số liệu nợ tại thời điểm 28/02/2019





                                                                                                                                                          

Cộng 544,869 

1 0102333618 Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 325,700 

2 0102640087 Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam 129,949 

3 0101711786 Công ty CP Đầu tư và XNK Mỹ Sơn 89,220 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST

T
Mã số thuế Tên Chủ đầu tư

Còn nợ tính 

đến ngày 

31/3/2019

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

THÁNG 4 NĂM 2019

Số liệu nợ tại thời điểm 31/3/2019


